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MỤC ĐÍCH 

Mục đích của chính sách này là cung cấp cho các thành viên lực lượng của Sở các hướng dẫn về 
việc nhận dạng, chuẩn bị cho, điều tra, ứng phó với và phòng ngừa các tội phạm được thực hiện 
nhằm vào người hoặc tài sản của họ, xuất phát từ sự thù ghét của người phạm tội đối với một 
người dựa trên chủng tộc, độ tuổi, giới, tôn giáo, màu da, tín ngưỡng, tình trạng khuyết tật, xu 
hướng tính dục, bản dạng giới, nguồn gốc quốc gia, dân tộc hoặc tổ tiên thực tế hoặc được cho là 
của người đó; tư cách thành viên hoặc hoạt động phục vụ thực tế hoặc được cho là của người đó 
trong (hoặc việc làm thực tế hoặc được cho là của người đó tại) một tổ chức; hoặc việc người đó 
thực tế hoặc được cho là đang làm việc với tư cách sĩ quan thực thi pháp luật, lính cứu hỏa hoặc 
nhân viên dịch vụ y tế khẩn cấp. 

TUYÊN BỐ CHÍNH SÁCH 

1. Sở thừa nhận tác động đặc biệt của các tội phạm do thù ghét, bao gồm nỗi sợ hãi và sự đau 
khổ mà nạn nhân thường phải chịu, khả năng xảy ra hành vi trả đũa và sự leo thang của bạo 
lực, cũng như những hậu quả tiêu cực sâu rộng của các tội phạm này đối với các thành viên 
của nhóm bị nhắm mục tiêu và đối với toàn thể cộng đồng. Sở phải lưu tâm đến và tôn trọng 
các mối lo ngại về tính bảo mật, sự an toàn và quyền riêng tư của nạn nhân và gia đình họ. 

2. Sở này sẽ dành mức độ ưu tiên cao cho bất kỳ hành vi hoặc lời đe dọa bạo lực, gây thiệt hại 
tài sản, quấy rối, hăm dọa, hoặc các tội phạm khác nào xuất phát từ sự thù ghét của người 
phạm tội đối với một người dựa trên chủng tộc, độ tuổi, giới, tôn giáo, màu da, tín ngưỡng, 
tình trạng khuyết tật, xu hướng tính dục, bản dạng giới, nguồn gốc quốc gia, dân tộc hoặc tổ 
tiên thực tế hoặc được cho là của người đó; tư cách thành viên hoặc hoạt động phục vụ 
thực tế hoặc được cho là của người đó trong (hoặc việc làm thực tế hoặc được cho là của 
người đó tại) một tổ chức; hoặc việc người đó thực tế hoặc được cho là đang làm việc với 
tư cách sĩ quan thực thi pháp luật, lính cứu hỏa hoặc nhân viên dịch vụ y tế khẩn cấp. 

3. Sở này sẽ sử dụng tất cả các nguồn lực cần thiết để nhận dạng, điều tra, ứng phó với và 
phòng ngừa các tội phạm do thù ghét. 

4. Các thành viên lực lượng phải lưu ý rằng bản thân sự thù ghét không phải là tội phạm và 
rằng họ có nghĩa vụ bảo vệ quyền tự do ngôn luận và các quyền tự do dân sự khác. 

5. Phản ứng của Sở và các sĩ quan đối với các tội phạm do thù ghét đặc biệt quan trọng đối 
với cộng đồng vì điều này trấn an các nhóm dễ bị tổn thương rằng họ sẽ được Sở Cảnh Sát 
New Orleans (New Orleans Police Department, NOPD) bảo vệ, từ đó có thể khuyến khích 
việc báo cáo và do đó làm cho cộng đồng an toàn hơn. 
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ĐỊNH NGHĨA 

Các định nghĩa liên quan đến Chương này bao gồm: 

Thiên kiến / thù ghét—Một quan điểm hoặc thái độ tiêu cực được hình thành từ trước đối với một 
nhóm người dựa trên chủng tộc, độ tuổi, giới, tôn giáo, màu da, tín ngưỡng, tình trạng khuyết tật, xu 
hướng tính dục, bản dạng giới, nguồn gốc quốc gia, dân tộc hoặc tổ tiên thực tế hoặc được cho là 
của họ; tư cách thành viên hoặc hoạt động phục vụ thực tế hoặc được cho là của họ trong (hoặc 
việc làm thực tế hoặc được cho là của họ tại) một tổ chức; hoặc việc họ thực tế hoặc được cho là 
đang làm việc với tư cách sĩ quan thực thi pháp luật, lính cứu hỏa hoặc nhân viên dịch vụ y tế khẩn 
cấp. Bản thân sự thù ghét không phải là tội phạm. 

Giới—Đề cập đến những thái độ, cảm xúc và hành vi mà một nền văn hóa nhất định gắn với giới 
tính sinh học của một người. Những hành vi được xem là không phù hợp với các mối liên hệ văn 
hóa này có thể được coi là không tuân theo chuẩn mực giới. 

Bản dạng giới—Cảm nhận nội tại, sâu sắc của một người về giới của mình. Cảm nhận nội tại này 
về giới có thể khác với giới tính được chỉ định cho một người khi sinh hoặc với sinh lý học hay giới 
tính sinh học của người đó (tức là một người có thể được chỉ định là nam khi sinh nhưng có thể có 
cảm nhận nội tại, sâu sắc rằng mình là nữ). Bản dạng giới có thể hoặc có thể không được người 
khác nhìn thấy hoặc được thể hiện ra bên ngoài thông qua đại từ xưng hô mà một người lựa chọn, 
quần áo, kiểu tóc, hành vi, giọng nói và các đặc điểm cơ thể. Bản dạng giới là một đặc điểm bẩm 
sinh trong tính cách của mỗi người. 

Tội phạm do thù ghét—Bất kỳ hành động trái pháp luật nào được thực hiện nhằm làm một cá nhân 
sợ hãi, chịu tổn hại, chịu thương tích, bị hăm dọa hoặc quấy rối vì hành động này được thúc đẩy, 
toàn bộ hoặc một phần, bởi chủng tộc, độ tuổi, giới, tôn giáo, màu da, tín ngưỡng, tình trạng khuyết 
tật, xu hướng tính dục, bản dạng giới, nguồn gốc quốc gia, dân tộc hoặc tổ tiên thực tế hoặc được 
cho là của người đó; tư cách thành viên hoặc hoạt động phục vụ thực tế hoặc được cho là của 
người đó trong (hoặc việc làm thực tế hoặc được cho là của người đó tại) một tổ chức; hoặc việc 
người đó thực tế hoặc được cho là đang làm việc với tư cách sĩ quan thực thi pháp luật, lính cứu 
hỏa hoặc nhân viên dịch vụ y tế khẩn cấp. 

Nhóm thù ghét—Một tổ chức có hệ tư tưởng chủ yếu hoặc đáng kể dựa trên sự ác cảm, thù địch 
hoặc căm ghét đối với những người có chủng tộc, độ tuổi, giới, tôn giáo, màu da, tín ngưỡng, tình 
trạng khuyết tật, xu hướng tính dục, bản dạng giới, nguồn gốc quốc gia, dân tộc hoặc tổ tiên khác. 

Vụ việc do thù ghét - các hành động nhằm vào một người hoặc nhóm người cụ thể vì tư cách 
thành viên thực tế hoặc được cho là của họ trong một nhóm được bảo vệ, nhưng không đến mức 
cấu thành một tội phạm. Mặc dù các vụ việc do thù ghét có thể gây xúc phạm hoặc tổn thương cho 
người và nhóm người bị nhắm mục tiêu, chúng không trái pháp luật và có thể được Tu Chính Án 
Thứ Nhất bảo vệ một cách cụ thể. 

THẨM QUYỀN XÉT XỬ LIÊN BANG 

6. Luật liên bang nghiêm cấm các tội phạm dựa trên sự phân biệt đối xử. Bộ Tư Pháp 
(Department of Justice, DOJ) Hoa Kỳ có thể có thẩm quyền xét xử đối với các tội phạm bạo 
lực mà trong đó người phạm tội đã lựa chọn nạn nhân vì chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn 
gốc quốc gia, giới, xu hướng tính dục, bản dạng giới hoặc tình trạng khuyết tật thực tế hoặc 
được cho là của người đó (18 U.S.C. § 245; 18 U.S.C. § 249, Đạo Luật Phòng Ngừa Tội 
Phạm Do Thù Ghét Matthew Shepard và James Byrd, Jr. năm 2009). 

CÁC ĐIỀU LUẬT HÌNH SỰ CỦA LOUISIANA 

7. Luật tiểu bang quy định các mức hình phạt tăng nặng đối với các tội phạm đã xác định (bao 
gồm nhiều tội phạm bạo lực và tội phạm tình dục) được thúc đẩy bởi chủng tộc, độ tuổi, giới, 
màu da, tôn giáo, tín ngưỡng, tình trạng khuyết tật, xu hướng tính dục, nguồn gốc quốc gia 
hoặc tổ tiên thực tế hoặc được cho là của nạn nhân hoặc các nạn nhân, hoặc bởi tư cách 
thành viên, hoạt động phục vụ hoặc việc làm thực tế hoặc được cho là của họ tại một tổ 
chức, hoặc việc họ thực tế hoặc được cho là đang làm việc với tư cách sĩ quan thực thi 
pháp luật, lính cứu hỏa hoặc nhân viên dịch vụ y tế khẩn cấp (La. R.S. 14:107.2). Ngoài ra, 
các điều luật khác của Tiểu Bang quy định về những tội phạm cụ thể đủ tiêu chuẩn được 



CHƯƠNG: 42.12 Trang 3 / 7 
 

xem là tội phạm do thù ghét (chẳng hạn như La. R.S. 14:40.4, Đốt Thập Tự Giá trên Tài Sản 
của Người Khác hoặc tại Nơi Công Cộng; với Ý Định Hăm Dọa). 

CÁC TỘI PHẠM CẤP THÀNH PHỐ 

8. Bộ Quy Tắc Sắc Lệnh, Thành Phố New Orleans, Điều VI, Các Tội Phạm Ảnh Hưởng Đến 
Công Chúng Nói Chung, Mục 54-380 – Tội Phạm Do Thù Ghét, xác định cụ thể một tội 
phạm do thù ghét và chỉ đạo rằng bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với một sắc lệnh của thành 
phố cấu thành tội phạm do thù ghét phải được xử lý, điều tra và báo cáo theo tính chất đó. 
Bộ quy tắc này xác định cụ thể các quy định sau đây của bộ luật thành phố áp dụng cho 
những hành vi có thể là tội phạm do thù ghét: 

(a) Mục 54-378 – Phá hoại cơ sở 
(b) Mục 54-379 – Hăm dọa 

9. Các nhóm được bảo vệ được xác định tại Mục 54-380 – Tội Phạm Do Thù Ghét của sắc 
lệnh thành phố là chủng tộc, độ tuổi, tôn giáo, màu da, tín ngưỡng, tình trạng khuyết tật, 
giới, xu hướng tính dục, nguồn gốc quốc gia hoặc tổ tiên thực tế hoặc được cho là của 
người đó hoặc của chủ sở hữu hay người cư trú tại tài sản đó. Mục 54-379 cũng bao gồm 
nhận dạng giới. 

10. Mục 54-380 – Tội Phạm Do Thù Ghét yêu cầu Sở duy trì thông tin thống kê về các hành vi vi 
phạm các sắc lệnh của thành phố được phân loại là “tội phạm do thù ghét” và báo cáo về 
các hành vi này ít nhất hàng quý cho Ủy Ban Quan Hệ Nhân Sinh New Orleans, Ủy Ban Tư 
Pháp Hình Sự, Văn Phòng Điều Phối Tư Pháp Hình Sự và Hội Đồng Thành Phố. Mục này 
cũng yêu cầu Sở cung cấp chương trình đào tạo ban đầu và liên tục cho nhân viên về sự 
nhạy cảm văn hóa và liên quan đến việc phân loại đúng bất kỳ tội phạm nào được phân loại 
là “tội phạm do thù ghét”. 

NHẬN DIỆN TỘI PHẠM DO THÙ GHÉT 

11. Khi nhận diện các tội phạm do thù ghét, điều quan trọng cần lưu ý là không phải tất cả các 
lời đe dọa hoặc hành động xuất phát từ sự thù ghét hoặc thiên kiến đều cấu thành tội phạm 
do thù ghét. Điểm phân biệt cốt yếu là tính hợp pháp của hành vi làm cơ sở. Tội phạm do 
thù ghét là những hành động trái pháp luật nhằm vào một người hoặc một nhóm người cụ 
thể vì tư cách thành viên thực tế hoặc được cho là của họ trong một nhóm được bảo vệ. 
Ngược lại, vụ việc do thù ghét là những hành động nhằm vào một người hoặc một nhóm 
người cụ thể vì tư cách thành viên thực tế hoặc được cho là của họ trong một nhóm được 
bảo vệ, nhưng không đến mức cấu thành một tội phạm. Mặc dù các vụ việc do thù ghét có 
thể gây xúc phạm hoặc tổn thương cho người và nhóm người bị nhắm mục tiêu, chúng 
không trái pháp luật và có thể được Tu Chính Án Thứ Nhất bảo vệ một cách cụ thể. 

12. Tiêu chí then chốt để xác định liệu một tội phạm có thể được phân loại là tội phạm do thù 
ghét hay không là động cơ của nghi phạm đằng sau hành vi đó. Tuy nhiên, phải sử dụng 
cách tiếp cận dựa trên lẽ thường để đưa ra xác định này; ngoài ra, cần xem xét các yếu tố 
sau đây khi nhận diện một tội phạm có khả năng là tội phạm do thù ghét. Sự hiện diện của 
bất kỳ yếu tố nào trong số này không xác nhận rằng vụ việc là tội phạm do thù ghét, nhưng 
có thể cho thấy cần điều tra thêm về động cơ: 

• Đã xác định được động cơ của (các) nghi phạm bị cáo buộc hay chưa? 
• Vụ việc có được xác định là xuất phát từ động cơ thù ghét hay không? 
• Nghi phạm có cho rằng nạn nhân thuộc một nhóm khác với nhóm mà mình thuộc 

về không? 
• Nạn nhân có cho rằng hành động hoặc nghi phạm mang động cơ thù ghét hay 

không? 
• Các nhân chứng có cho rằng hành động hoặc nghi phạm mang động cơ thù ghét 

hay không? 
• Người phạm tội có đưa ra bất kỳ lời nhận xét nào liên quan đến chủng tộc, độ tuổi, 

màu da, tín ngưỡng, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, nguồn gốc dân tộc, giới, 
bản dạng giới, tình trạng khuyết tật hoặc xu hướng tính dục không? 

• Những lời nhận xét đó có cho thấy động cơ của người phạm tội đằng sau hành vi 
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hay không, hay chúng không liên quan đến hành vi đó? Ví dụ: một người phạm tội 
chịu ảnh hưởng của rượu bia đã lái ô tô đâm vào một tòa nhà và bị buộc tội gây 
thiệt hại hình sự đối với tài sản. Những lời nhận xét miệt thị của người phạm tội về 
các sĩ quan cảnh sát trong quá trình bắt giữ hoặc làm thủ tục tiếp nhận có khả 
năng không cho thấy rằng người phạm tội bị thúc đẩy bởi sự căm ghét đối với các 
sĩ quan cảnh sát khi người đó thực hiện hành vi gây thiệt hại tài sản. 

• Có xuất hiện bất kỳ biểu tượng, từ ngữ hoặc hành vi nào được biết là do một 
nhóm thù ghét đã xác định sử dụng, hoặc là dấu hiệu cho thấy bằng chứng về sự 
thù ghét đối với nạn nhân hoặc nhóm đó không? 

• Có tiền sử xảy ra các vụ việc tương tự trong cùng khu vực hoặc nhằm vào cùng 
một nạn nhân/nhóm người không? 

• Người phạm tội trước đây có từng tham gia một nhóm thù ghét hoặc từng liên 
quan đến các vụ việc tương tự không? 

• Tội phạm có xảy ra trùng với một ngày hoặc sự kiện có ý nghĩa đặc biệt không? 
• Nạn nhân có tham gia các hoạt động thể hiện việc mình là thành viên của một 

nhóm được bảo vệ không? 

CÁC BƯỚC CHỦ ĐỘNG ĐỂ PHÒNG NGỪA VÀ CHUẨN BỊ ỨNG PHÓ VỚI TỘI PHẠM DO THÙ GHÉT 

13. Mặc dù thừa nhận rằng không phải tất cả tội phạm đều có thể được phòng ngừa, Sở này 
cam kết áp dụng cách tiếp cận chủ động để phòng ngừa và chuẩn bị ứng phó với các tội 
phạm do thù ghét có khả năng xảy ra bằng cách: 

(a) Chủ động nỗ lực thiết lập liên hệ với những người và nhóm trong cộng đồng có khả 
năng trở thành mục tiêu của các tội phạm do thù ghét, nhằm hình thành và hợp tác 
với các mạng lưới phòng ngừa và ứng phó; 

(b) Cung cấp hỗ trợ và theo dõi tình hình của nạn nhân, bao gồm cả việc theo dõi tình 
hình tại cộng đồng; 

(c) Giáo dục các nhóm cộng đồng và nhóm dân sự về các luật liên quan đến tội phạm 
do thù ghét; và 

(d) Thực hiện chương trình đào tạo phù hợp, bao gồm việc làm quen với các biểu 
tượng và chiến thuật được các nhóm thù ghét sử dụng, như được mô tả dưới đây. 

TRÁCH NHIỆM CỦA ĐIỀU TRA VIÊN 

14. Các điều tra viên thuộc Cục Điều Tra và Hỗ Trợ/Phân Ban Điều Tra Chuyên Trách phải nỗ 
lực hết sức để làm quen với các nhóm thù ghét có tổ chức đang hoạt động trong cộng đồng. 
Tuy nhiên, họ phải lưu ý rằng bản thân việc là thành viên của một tổ chức hoặc nhóm được 
xác định là nhóm thù ghét không phải là tội phạm. 

15. Việc nhận diện và điều tra bước đầu một vụ việc là tội phạm do thù ghét thuộc trách nhiệm 
của sĩ quan điều tra/phản ứng. Sĩ quan điều tra phải nhạy cảm với nạn nhân và các thành 
viên trong cộng đồng trong quá trình điều tra của mình. Các sĩ quan phải dựa vào phán đoán 
điều tra của mình, cũng như các tiêu chuẩn về căn cứ hợp lý, để hỗ trợ họ xác định liệu một 
vụ việc cụ thể có cấu thành tội phạm do thù ghét hay không. 

16. Chấn thương mà nạn nhân của một tội phạm do thù ghét trải qua có thể gây tổn hại nghiêm 
trọng và lâu dài về cảm xúc và tâm lý cho nạn nhân, đồng thời làm suy giảm khả năng tham 
gia cuộc điều tra của nạn nhân. Các sĩ quan và thám tử đóng vai trò quan trọng trong khả 
năng đối phó của nạn nhân với những ảnh hưởng về mặt cảm xúc và tâm lý sau tội phạm, 
cũng như trong sự sẵn lòng tham gia cuộc điều tra của nạn nhân. Điều cấp thiết là các sĩ 
quan ứng phó với một tội phạm do thù ghét có khả năng nhận biết, hiểu và xử trí những ảnh 
hưởng này vì lợi ích của nạn nhân và cuộc điều tra hình sự. 

17. Sĩ quan điều tra đang điều tra một tội phạm có khả năng là tội phạm do thù ghét phải: 

(a) Bảo vệ hiện trường, yêu cầu hỗ trợ y tế nếu cần và, nếu cần thiết, yêu cầu hỗ trợ 
thêm từ các điều tra viên hoặc các nguồn lực khác để tiếp tục cuộc điều tra hoặc bảo 
vệ nhân chứng và nạn nhân; 

(b) Yêu cầu sự hỗ trợ của một biên dịch viên, nếu cần thiết; 
(c) Phỏng vấn các nhân chứng, nạn nhân và những người khác hiện có để xác định 
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những hoàn cảnh nào, nếu có, cho thấy tình huống này có thể liên quan đến tội 
phạm do thù ghét. (Nhân chứng và nạn nhân không bị buộc tội theo luật tiểu bang sẽ 
không bị tạm giữ chỉ vì bị nghi ngờ vi phạm luật nhập cư. Xem Chương 41.6.1—
Định Kiến-Tình Trạng Nhập Cư.); 

(d) Một khi sĩ quan xác định rằng một vụ việc cấu thành tội phạm do thù ghét, sĩ quan đó 
phải liên hệ với người giám sát trực tiếp của mình; 

(e) Bảo quản và ghi chép tất cả bằng chứng sẵn có cho thấy khả năng xảy ra một tội 
phạm do thù ghét trong các báo cáo liên quan, bao gồm các vật thể được các nhóm 
thù ghét sử dụng, chẳng hạn như hình chữ vạn hoặc thánh giá. Tất cả các báo cáo 
liên quan phải được đánh dấu rõ ràng là “Tội Phạm Do Thù Ghét” bằng cách đánh 
dấu vào ô thích hợp trên trang M.O. và phải do sĩ quan được phân công hoàn thành 
và nộp trước khi kết thúc ca làm nhiệm vụ của mình; 

(f) Ghi lại chính xác bất kỳ tuyên bố nào của nghi phạm do nạn nhân và nhân chứng 
thuật lại (Những từ ngữ chính xác được sử dụng và bối cảnh là yếu tố cốt yếu đối 
với cuộc điều tra.); 

(g) Xác định bất kỳ tội phạm do thù ghét hoặc vụ việc do thù ghét nào trước đây trong 
khu vực lân cận hoặc nhằm vào cùng một nạn nhân; 

(h) Thu thập tất cả thông tin cần thiết để hoàn thành các yêu cầu thu thập dữ liệu về tội 
phạm do thù ghét của liên bang và tiểu bang (loại tội phạm và động cơ tương ứng; 
địa điểm xảy ra vụ việc; số lượng, độ tuổi và loại nạn nhân; số lượng người phạm tội 
đã biết; chủng tộc và dân tộc, độ tuổi và giới của người phạm tội đã biết tại thời điểm 
xảy ra vụ việc); 

(i) Nỗ lực hợp lý để hỗ trợ nạn nhân bằng cách cung cấp thông tin sẵn có về các 
chương trình và tổ chức hỗ trợ tại địa phương theo yêu cầu của Chương 55.1— Hỗ 
Trợ Nạn Nhân và Nhân Chứng; và 

(j) Thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo đảm rằng tất cả nạn nhân đều nhận được sự 
hỗ trợ thích hợp và bảo đảm rằng bất kỳ tình huống nào như vậy không tiếp tục leo 
thang, đồng thời cung cấp cho nạn nhân thông tin về hỗ trợ pháp lý (ví dụ: Lệnh Bảo 
Vệ Tạm Thời có thể được ban hành thông qua tòa án hoặc Biện Lý Khu Vực hoặc 
Luật Sư Thành Phố). 

(k) Bảo vệ tính bảo mật của nạn nhân ở mức tối đa được pháp luật và chính sách của 
Sở cho phép. 

18. Sĩ quan được phân công và người giám sát phê duyệt chịu trách nhiệm thông báo cho Đơn 
Vị An Ninh Nội Địa thông qua bộ phận Dịch Vụ Thông Tin Liên Lạc và cung cấp cho đơn vị 
đó một bản sao của (các) báo cáo đã được phê duyệt ghi nhận cuộc điều tra Tội Phạm Do 
Thù Ghét trong vòng ba ngày làm việc kể từ khi báo cáo được người giám sát phê duyệt. 

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI GIÁM SÁT 

19. Người giám sát tham gia điều tra tại hiện trường và/hoặc xem xét báo cáo vụ việc sẽ xác 
minh rằng tội phạm được phân loại chính xác là Tội Phạm Do Thù Ghét. Người giám sát 
phải: 

(a) Có mặt tại hiện trường; 
(b) Bảo đảm hiện trường vụ án được bảo vệ, được xử lý đúng cách, và tất cả bằng 

chứng liên quan được thu thập và xử lý; 
(c) Bảo đảm rằng tất cả vật chứng hoặc tang vật (ví dụ: tờ rơi, áp phích) được ghi nhận 

và dỡ bỏ sau khi hiện trường đã được xử lý. Nếu vật chứng không thể được dỡ bỏ 
ngay lập tức (ví dụ: biểu tượng thù ghét được sơn trên tường), hãy nhấn mạnh với 
chủ sở hữu tòa nhà về sự cần thiết phải dỡ bỏ càng sớm càng tốt; 

(d) Yêu cầu các nguồn lực bổ sung từ chính phủ liên bang khi cần thiết và có sẵn, theo 
Đạo Luật Phòng Ngừa Tội Phạm Do Thù Ghét Matthew Shepard và James Byrd, Jr. 
năm 2009 (28 U.S.C. § 249); 

(e) Thông báo cho Văn Phòng Thông Tin Công Cộng và trao đổi với các tổ chức cộng 
đồng hoặc nhóm dân sự có liên quan và các tổ chức tôn giáo về tội phạm do thù 
ghét bị nghi ngờ; 
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(f) Thông báo cho nạn nhân về những cá nhân hoặc cơ quan có thể cung cấp sự hỗ trợ 
và trợ giúp, chẳng hạn như thành viên gia đình, giáo sĩ và các cơ quan dịch vụ cộng 
đồng; và 

(g) Khi xem xét báo cáo, bảo đảm báo cáo chứa tất cả thông tin cần thiết, bao gồm ghi 
chép về tất cả các dữ kiện liên quan và chỉ rõ vụ việc là tội phạm do thù ghét, mô tả 
đầy đủ về các tang vật được sử dụng (ví dụ: biểu tượng thù ghét được sơn, tài liệu 
viết, thông điệp bằng văn bản hoặc được ghi âm/hình), phương thức dỡ bỏ tang vật 
và cách xử lý vật chứng. 

TRÁCH NHIỆM ĐIỀU TRA TIẾP NỐI 

20. Đơn Vị Điều Tra Khu Vực hoặc một đơn vị thích hợp khác do Cục Trưởng của sĩ quan điều 
tra chỉ định sẽ tiến hành cuộc điều tra tiếp nối. 

21. Một bản sao của (các) báo cáo ghi nhận cuộc điều tra Tội Phạm Do Thù Ghét sẽ được 
chuyển đến Đơn Vị An Ninh Nội Địa trong vòng ba ngày làm việc kể từ khi báo cáo được 
người giám sát phê duyệt. 

ĐƠN VỊ AN NINH NỘI ĐỊA 

22. Đơn Vị An Ninh Nội Địa sẽ xem xét (các) báo cáo vụ việc được xác định là tội phạm do thù 
ghét, và xác định liệu vụ việc có đáp ứng các tiêu chuẩn của Báo Cáo Tội Phạm Thống Nhất 
Liên Bang để phân loại vụ việc là Tội Phạm Do Thù Ghét cho mục đích của Báo Cáo Tội 
Phạm Thống Nhất (Uniform Crime Report, UCR) hay không. 

23. Đơn Vị An Ninh Nội Địa sẽ chuyển dữ liệu bắt buộc về các tội phạm do thù ghét đến cơ 
quan liên bang thích hợp. Các thời hạn định kỳ để nộp dữ liệu do cơ quan liên bang chịu 
trách nhiệm thu thập dữ liệu quy định (thường là hai lần mỗi năm). 

BÁO CÁO TỘI PHẠM DO THÙ GHÉT CẤP LIÊN BANG VÀ TIỂU BANG 

24. Theo Đạo Luật Thống Kê Tội Phạm Do Thù Ghét năm 1990 (28 U.S.C. § 534), Chương 
Trình Báo Cáo Tội Phạm Thống Nhất của FBI hiện thu thập và báo cáo số liệu thống kê về 
các tội phạm do thù ghét nhằm vào các cá nhân vì chủng tộc, tôn giáo, tình trạng khuyết tật, 
xu hướng tính dục, dân tộc, giới hoặc bản dạng giới của họ—cũng như các tội phạm do thù 
ghét do trẻ vị thành niên thực hiện và nhằm vào trẻ vị thành niên. 

25. Quản Lý Hồ Sơ phải đưa dữ liệu báo cáo về Tội Phạm Do Thù Ghét vào Hệ Thống Báo Cáo 
Dựa Trên Sự Việc Quốc Gia (National Incident Based Reporting System, NIBRS), Báo Cáo 
Tội Phạm Thống Nhất và các báo cáo của Hệ Thống Báo Cáo Tóm Tắt theo các quy trình 
của Bộ Phận Hồ Sơ và Nhận Dạng, đồng thời tuân thủ 28 U.S.C. § 534(a) và Hệ Thống Báo 
Cáo Tội Phạm Thống Nhất của Louisiana theo yêu cầu tại RS 15:1204.3 và 1204.4. Các 
mẫu đơn bắt buộc theo RS 15:1204.2 phải bao gồm mọi thông tin bổ sung mà các cơ quan 
liên bang cần để xây dựng số liệu thống kê quốc gia. 

TRÁCH NHIỆM VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

26. Chỉ Huy của Phân Ban Giáo Dục và Đào Tạo phải bảo đảm rằng tất cả các sĩ quan của Sở 
này được đào tạo về việc nhận diện và điều tra tội phạm do thù ghét và phải tham gia 
chương trình đào tạo hàng năm có nội dung đào tạo về tội phạm do thù ghét, bao gồm: 

• Các định nghĩa về tội phạm do thù ghét, vụ việc do thù ghét và các đặc điểm được 
bảo vệ; 

• Quyền tự do ngôn luận được Tu Chính Án Thứ Nhất bảo vệ; 
• Phân loại tội phạm do thù ghét; 
• Tác động đặc thù mà tội phạm do thù ghét, so với các tội phạm khác, gây ra đối 

với nạn nhân; 
• Thông tin về xu hướng của các tội phạm do thù ghét gần đây trong khu vực; 
• Nội dung định hướng vào các cộng đồng có nạn nhân bị nhắm mục tiêu cụ thể; 
• Nhận diện các biểu tượng thù ghét được các nhóm thù ghét địa phương đã biết sử 

dụng; 
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• Vai trò của tất cả nhân sự Sở liên quan đến công tác ứng phó của NOPD đối với 
các tội phạm do thù ghét; 

• Các quy trình của cơ quan thực thi pháp luật về thu thập dữ liệu/lập tài liệu ghi 
chép và các yêu cầu báo cáo bắt buộc; 

• Các kỹ thuật để sĩ quan giao tiếp với nạn nhân trong quá trình điều tra; 
• Các án lệ pháp luật thay đổi (cập nhật pháp lý); 
• Các kỹ thuật điều tra đặc thù đối với tội phạm do thù ghét; 
• Hoạt động tiếp cận cộng đồng của Sở; và 
• Quan hệ với cộng đồng và quan hệ với truyền thông. 
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